
STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Chỗ ở hiện nay Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Ghi chú

1 Lê Thị Lan Anh 26/9/1988
Xã Minh Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Minh Quang, huyện Lâm Bình, 

tỉnh Tuyên Quang

2 Quan Thị Chì 08/11/1988
Xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, tỉnh 

Tuyên Quang

Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, 

tỉnh Tuyên Quang

3 Nguyễn Văn Du 27/12/1987
Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, 

tỉnh Tuyên Quang

Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, 

tỉnh Tuyên Quang

4 Nguyễn Thị Dự 06/01/1990
Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, 

tỉnh Tuyên Quang

Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, 

tỉnh Tuyên Quang

5 Nông Thị Hà 03/08/1986
Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Thanh Tương, huyện Na Hang, 

tỉnh Tuyên Quang

6 Ngô Thu Hằng 21/10/1991
Xã Thanh Tương, huyện Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Thanh Tương, huyện Na Hang, 

tỉnh Tuyên Quang

7 Hoàng Văn Hiếu 29/10/1986
Xã Yên Hoa, huyện Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Yên Hoa, huyện Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang

8 Dương Thị Hoe 10/04/1979
Xã Thượng Nông, huyện Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Thượng Nông, huyện Na Hang, 

tỉnh Tuyên Quang
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9 Ma Thị Huế 08/04/1993
Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang

Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, 

tỉnh Tuyên Quang

10 Nguyễn Thị Huy 03/01/1987
Xã Thượng Giáp, huyện Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Thượng Giáp, huyện Na Hang, 

tỉnh Tuyên Quang

11 Nguyễn Thị Kiểm 26/10/1979
Xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, 

tỉnh Tuyên Quang

12 Tạ Văn Kiểm 01/07/1988
Xã Sinh Long, huyện Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

13 Chu Thị Lâm 12/05/1985
Xã Phúc Sơn, huyện Lâm Bình, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Phúc Sơn, huyện Lâm Bình, tỉnh 

Tuyên Quang

14 Hứa Thị Lan 24/3/1987
Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, 

tỉnh Tuyên Quang

Xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, 

tỉnh Tuyên Quang

15 Nguyễn Văn Linh 21/11/1990
Xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

16 Hoàng Thị Lương 02/09/1978
Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang

Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, 

tỉnh Tuyên Quang

17 Nguyễn Thị Na 18/03/1992
Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Năng Khả, huyện Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang

18 Trịnh Thị Nga 20/10/1959
Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang

Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, 

tỉnh Tuyên Quang

2



STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Chỗ ở hiện nay Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Ghi chú

19 Nguyễn Thị Ngọc 21/12/1992
Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, 

tỉnh Tuyên Quang

Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, 

tỉnh Tuyên Quang

20 Nguyễn Thị Nhi 08/08/1979
Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, 

tỉnh Tuyên Quang

Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, 

tỉnh Tuyên Quang

21 Lê Thị Hồng Nhung 09/01/1978
Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang

Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, 

tỉnh Tuyên Quang

22 Hà Thị Sâm 13/7/1990
Xã Đà Vị, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên 

Quang

Xã Đà Vị, huyện Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang

23 Chu Thị Sơn 07/07/1982
Xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

24 Hoàng Thị Thu 20/10/1982
Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang

Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, 

tỉnh Tuyên Quang

25 Quan Văn Thực 27/02/1987
Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, 

tỉnh Tuyên Quang

Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, 

tỉnh Tuyên Quang

26
Nguyễn Thị Thuỳ

27/12/1988
Xã Năng Khả, huyện Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Năng Khả, huyện Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang

27 Trần Thị Thuỷ 12/04/1984
Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang

Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, 

tỉnh Tuyên Quang

28 Trần Thu Trang 05/12/1991
Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang

Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, 

tỉnh Tuyên Quang
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29 Hà Thị Tuệ 24/08/1990
Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh 

Tuyên Quang

30 Chẩu Thị Tý 17/8/1972
Xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

31 Hà Quốc Việt 18/10/1991
Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang

Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, 

tỉnh Tuyên Quang

32
Nguyễn Thúy Nga

12/04/1966
Xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang

Xã Kim Phú, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

33
Nguyễn Thị Bình

24/09/1993
Xã Thiện Kế,

huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Xã Thiện Kế,

huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên 

Quang

34 Nguyễn Thị Kim Nhung 07/12/1977
Phường An Tường, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

Phường An Tường, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

35 Tạ Thị Miến 15/03/1980
Xã Vĩnh Lợi,

huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Xã Vĩnh Lợi,huyện Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang

36
Nguyễn Thị Mai Liên

28/12/1980
Xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

Xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

37 Ngô Thị Thơ 17/05/1960
Xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang

38
Phan Thị Trang

09/05/1987
Phường Tân Hà, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

Phường Tân Hà, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang
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39
Bùi Thị Phương Thảo

22/6/1984
Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang

40
Phạm Thị Thắng

02/9/1976
Xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang

Xã Tràng Đà, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

41
Chẩu Thị Hương

23/11/1983
Xã Yên Hoa, huyện Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Yên Hoa, huyện Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang

42
Lại Thị Phương Liên

20/01/1992
Phường Tân Hà, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

Phường Minh Xuân, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

43
Tô Thị Thúy Huệ

07/07/1976
Xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

Xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

44 Ma Thị Thuyến 05/01/1980
Xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

Xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

45 Nguyễn Thị Nhã Phương 18/08/1993
Xã Kim Phú , thành phố Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang

Xã Kim Phú , thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

46 Nguyễn Thị Hương Thắm 24/08/1977
Phường Phan Thiết, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

Phường Phan Thiết, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

47 Vũ Thị Thanh Nhị 25/5/1987
Phường Phan Thiết, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

Phường Phan Thiết, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

48 Lê Hồng Phượng 17/11/1988
Phường Tân Quang, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

Phường Tân Quang, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
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49 Hà Minh Luyến 21/01/1967
Xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Khải Hoàn

(đã ký)

Tuyên Quang, ngày 18 tháng 10 năm 2022

KT.HIỆU TRƯỞNG
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